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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  30   /2003/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  3   tháng  4  năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

 từ năm 2003 đến năm 2007.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

 Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam tại Tờ trình số 30/TT-TP ngày 31 tháng 3 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp 

-T/vụ Tỉnh uỷ  (B/cáo)

-TT. HĐND và UBND tỉnh

-UBND các huyện, thị
-Thành viên HĐPH tỉnh

- HĐPH các huyện, thị

-Phòng Tư pháp các huyện, thị

- Như Điều 3

- Lưu VP-NC
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KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   30 /2003/QĐ-UB ngày 3/4/2003

 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến 2007. UBND tỉnh đề ra Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2003 đến 2007 cụ thể như sau:

A - MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

I - MỤC TIÊU:

1. Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung văn bản pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội. Củng cố hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Tạo bước phát triển mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để hỗ trợ tích cực hơn nữa nhu cầu hiểu biết pháp luật, nâng cao dân trí pháp lý trong cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển toàn diện con người Việt Nam, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và trong xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II - YÊU CẦU:

1. Thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp việc phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Lựa chọn nội dung pháp luật thiết thực phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

2. Chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản dưới luật, gắn phổ biến pháp luật với các phong trào vận động quần chúng, với giải quyết khiếu nại tố cáo, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp các vướng mắc về pháp luật, với công tác hòa giải ở cơ sở. Từng bước ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương.

3. Tiếp tục hướng mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí về cơ sở đến vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân được tiếp cận với pháp luật.

4. Lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Gắn chặt hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật với việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò, sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

B - ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

I - ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

1. Phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân:

 a. Nội dung chung: Tiếp tục và kịp thời phổ biến những văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân nhất là các quy định pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội, lao động, việc làm, bảo vệ môi trường, chính sách chế độ của người dân được hưởng, dân số gia đình và trẻ em, các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ phù hợp với đặc thù ở từng địa bàn và tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương; trong đó chú trọng phổ biến, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật.

b. Nội dung cụ thể cho các đối tượng:

- Đối với nông dân: Tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải tỏa, đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất; xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo trong quản lý và sử dụng đất; các nghĩa vụ của công dân như nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ bảo vệ đê điều, bảo vệ các công trình thủy lợi.

- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số: Tập trung phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về đăng ký hộ tịch, bảo vệ và phát triển rừng, các trình tự, thủ tục về giao đất, rừng, giao khoán rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với phụ nữ: Tập trung phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ thuộc các lĩnh vực hôn nhân gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; quyền bình đẳng nam, nữ trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. 

2 - Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức:

a. Nội dung chung: Phổ biến, quán triệt, học tập các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, về hội nhập kinh tế quốc tế, về pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, về giao thông đường bộ, về phòng chống ma túy; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; chú trọng phổ biến giáo dục các qui định pháp luật về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực, chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức.

b. Nội dung cho một số đối tượng cụ thể:

- Đối với cán bộ, công chức các cơ quan quản lý kinh tế: Cần nắm vững các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế (các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề AFTA, APEC, WTO), điều ước quốc tế và các văn bản liên quan đến hoạt động chuyên môn của ngành. Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư khuyến khích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh do HĐND và UBND tỉnh ban hành.

- Đối với cán bộ, công chức các cơ quan quản lý văn hóa, xã hội: Cần nắm vững các quy định pháp luật về chuyên ngành, các quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Đối với cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật: Cần nắm vững các quy định pháp luật chuyên ngành, nhất là quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công vụ; quy định pháp luật về đảm bảo quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các thông tin về tình hình thi hành và chấp hành pháp luật.

- Đối với cán bộ chính quyền cơ sở: Cần nắm vững các quy định, trình tự, thủ tục liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực công tác, đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền cơ sở; quy định pháp luật về đảm bảo các quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; quy chế dân chủ ở cơ sở; các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

3. Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên:

Phổ biến kiến thức pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống, sinh hoạt, học tập của các em, tùy thuộc vào từng đối tượng và lứa tuổi mà có những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trẻ em; pháp luật về giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, nghĩa vụ quân sự.

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp:

- Đối với người lao động: Phổ biến giáo dục pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất khi vi phạm nghĩa vụ lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

- Đối với người quản lý: Phổ biến các quy định, trình tự, thủ tục cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; pháp luật về thương mại, tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu, công đoàn, kết hợp phổ biến các chủ trương, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đối với cán bộ công đoàn: Phổ biến pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, các quy định pháp luật về công đoàn, đình công.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang nhân dân:

- Đối với quân đội: Phổ biến các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác đang đảm nhiệm, địa bàn đóng quân, việc thực hiện các nghĩa vụ của mình trong đơn vị. Chú trọng phổ biến các qui định pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên, về giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, tệ nạn xã hội.

- Đối với Công an:

+ Đối với cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, xuất nhập cảnh, điều tra, cần nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến công tác, đặc biệt là các văn bản chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn; các trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

+ Đối với Công an xã, phường cần nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến công tác, các quy định về trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, hộ khẩu, giao thông đường bộ, trật tự an toàn xã hội.

II - CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHỦ YẾU CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG.

Tùy thuộc vào từng đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng các hình thức, biện pháp chủ yếu sau đây:

1 . Củng cố, mở rộng lực lượng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, huyện và xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở các cấp; đặc biệt chú trọng việc xây dựng, củng cố lực lượng tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, phường, thị trấn.

- Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở các thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Tăng cường công tác chỉ đạo để hoạt động hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả cao. Nâng cao vai trò của hòa giải viên trong việc tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tổ viên tổ hòa giải để từng bước đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

- Đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và vận động việc chấp hành pháp luật vào hoạt động của thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, kết hợp chặt chẽ phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật.

- Phát huy vai trò của cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động.

- Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Phát triển các hình thức thông tin, phổ biến pháp luật đa dạng, thuận tiện đáp ứng nhu cầu của các đối tượng:

 - Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí, tập sang chuyên ngành trong phổ biến, thông tin pháp luật cho các đối tượng; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, trang viết về pháp luật, về gương điển hình người tốt việc tốt trong việc chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, thôn, bản. Nâng số lượng đầu sách của Tủ sách pháp luật và có cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp đảm bảo cho việc tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức đưa sách pháp luật đến tận nhân dân bằng nhiều hình thức như: kết hợp giữa tủ sách pháp luật với các loại hình đọc sách như điểm Bưu điện văn hóa xã, thư viện xã, tủ sách Bộ đội biên phòng, túi sách pháp luật ở thôn, bản, cụm dân cư.

- Biên soạn, phát hành rộng rãi các loại tài liệu pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Biên dịch tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số.

- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến nội dung theo chuyên đề, theo văn bản được ban hành, theo nhu cầu của từng đối tượng.

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các buổi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với hình thức và nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

- Đưa nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, các câu lạc bộ, các hội nghề nghiệp.

- Khai thác có hiệu quả các văn bản pháp luật được cập nhật, lưu trữ trên mạng tin học của Chính phủ, UBND tỉnh, mạng Internet. Xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình giải đáp pháp luật qua mạng điện thoại, báo, đài.

3. Nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường ở các cấp học, bậc học:

- Đưa pháp luật vào trường học là công việc không chỉ cung cấp sự hiểu biết pháp luật cho học sinh mà thông qua môn học này còn dạy dỗ, hướng dẫn học sinh cách nhìn nhận, ứng xử theo pháp luật, tạo bước đi cơ bản và bản lĩnh cho công dân bước vào các quan hệ xã hội. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật trong các trường học.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục pháp luật chính khóa; tăng cường các hoạt động ngoài khóa, có các hình thức phù hợp để học sinh, sinh viên được tham gia hoạt động xã hội, được tiếp cận, tìm hiểu các hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật; lồng ghép các nội dung pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào trong các môn học giáo dục công dân và pháp luật.

- Trang bị đầy đủ sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo cụ trực quan, các phương tiện phục vụ cho việc dạy và học pháp luật trong các nhà trường.

4. Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý:

- Mở rộng mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp lý đến tận cơ sở; tăng cường các hình thức trợ giúp pháp lý lưu động phù hợp với điều kiện địa lý của từng vùng và trình độ dân trí của người dân trên từng địa bàn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân được tiếp cận với pháp luật.

- Tập trung phát triển các loại hình trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể để thực hiện việc trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên.

- Hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

- Thực hiện việc cung cấp thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các trung tâm tư vấn, trung tâm dịch vụ và giới thiệu việc làm, trung tâm hướng nghiệp cho thanh niên.

5. Có các hình thức thích hợp tổ chức và phát động các đợt cao điểm, tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật theo từng chủ đề, nội dung cụ thể.
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia vào các đợt cao điểm về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, bảo vệ và chăm sóc trẻ em... với nhiều hình thức phong phú để thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng vào công tác này.

C - BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm để triển khai ở đơn vị, địa phương mình; chú trọng phổ biến, thông tin, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công dân. Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chế độ.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị, địa phương phải tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, HĐPH tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Ngoài trách nhiệm chung các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị có trách nhiệm:

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của HĐPH tỉnh:

- Chủ trì , hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

 - Đề xuất các giải pháp để kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở, tham mưu UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan biên soạn đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và sử dụng Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Thực hiện tốt chế độ khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với những tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Văn hóa - Thông tin:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, thị phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức biên dịch tài liệu pháp luật sang một số tiếng dân tộc thiểu số; lồng ghép nội dung pháp luật vào hoạt động của các Đội văn hóa thông tin cơ sở, trung tâm văn hóa thông tin, nhà văn hóa, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo công tác giảng dạy pháp luật, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc dạy và học môn giáo dục công dân, pháp luật trong nhà trường, lồng ghép các nội dung pháp luật về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội vào các môn học giáo dục công dân, pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân và pháp luật trong các trường học.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi ngoại khóa với nội dung pháp luật về biện pháp xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, phòng ngừa ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội khác cho học sinh, sinh viên.

4. Sở Tài chính - Vật giá:

- Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch kinh phí phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định.

- Bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

5. UBND các huyện, thị:

- Trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương, hàng năm các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế phối hợp của Hội đồng PHCTPBGDPL đến cấp xã. Nâng cao vai trò chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động có hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, lực lượng tuyên truyền viên cấp xã ổn định, hoạt động có chất lượng, thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ này.

- Đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương theo chế độ.

- Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động PBGDPL ở địa phương. 

6. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, trực tiếp của các cấp ủy Đảng. Trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các cơ quan, tổ chức khác; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức đó phát huy vai trò, tham gia tích cực vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật.

Ngoài việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo Kế hoạch này, các cơ quan chủ trì dưới đây có trách nhiệm xây dựng, ban hành và thực hiện các đề án sau:

1. Đề án Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới.

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc và Miền núi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa  - Thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Đề án Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai.

- Cơ quan chủ trì: Sở Địa chính tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra Nhà nước tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3. Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho các tín đồ tôn giáo:

- Cơ quan chủ trì: Ban Tôn giáo tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp.

4. Đề án Chỉ đạo điểm xây dựng và phát triển các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn Hóa - Thông tin tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

​ 
Trên đây là Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 của UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo giải quyết.
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